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Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty 

Tầng 18, Tòa nhà Vincom 

45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam 

Hotline: 1800-599998 

MST: 0304732887 

www.libertyinsurance.com.vn 

 

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CƠ BẢN (Chưa bao gồm VAT) 

(Tỷ lệ % của Số Tiền Bảo Hiểm/Năm) 

      
STT NHÓM, DÒNG XE THỜI GIAN SỬ DỤNG XE 

Dưới 3 năm Trên 3 - 6 năm Từ 6 - 10 năm Từ 10 năm trở lên 

I Xe chở hàng 

1 Rơ móoc 0.6% - 2.52% 0.7% - 3% 0.8% - 3% 1% - 3% 

2 Xe kinh doanh vận 
tải hàng hóa; Xe 
tải trên 10 tấn 

1.1% - 2.93% 1.2% - 4.8% 1.3% - 4.8% 1.4% - 7.69% 

3 Xe đầu kéo 1.5% - 2.76% 1.6% - 3.24% 1.7% - 3.86% 1.9% - 5.71% 

4 Xe chở hàng còn 
lại 

0.9% - 2.87% 1% - 3.32% 1.1% - 4.28% 1.2% - 5.28% 

II Xe chở người 

1 Xe không kinh 
doanh, xe bus 

0.9% - 2.87% 1% - 3.32% 1.1% - 4.28% 1.2% - 5.28% 

2 Xe kinh doanh chở 
người còn lại 

1% - 2.78% 1.1% - 2.78% 1.2% - 3.2% 1.3% - 6.48% 

III Xe vừa chở người vừa chở hàng 

1 Xe bán tải (pickup) 1.1% - 2.55% 1.2% - 3.54% 1.3% - 6.41% 1.4% - 3.70% 

2 Xe vừa chở người 
vừa chở hàng còn 
lại 

0.9% - 2.87% 1% - 3.32% 1.1% - 4.28% 1.2% - 5.28% 

 

 


